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I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (4,0 điểm) 
Đọc đoạn trích:
	
Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ...

















(Trích “Bài học đầu cho con”- Đỗ Trung Quân, www.thivien.net)
Thực hiện các yêu cầu : 
Câu 1. Xác định thể thơ của văn bản trên.
Câu 2. Chỉ ra những hình ảnh miêu tả quê hương. 
Câu 3. Phân tích hiệu quả biện pháp tu từ so sánh trong hai câu thơ: “Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi”.
Câu 4. Nêu chủ đề của đoạn trích.
Câu 5. Qua đoạn trích, anh/chị hãy rút ra thông điệp có ý nghĩa.
II. VIẾT (4,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm):
 Anh/ chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích đoạn thơ sau:
Quê hương là gì hả mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu?
Quê hương là gì hả mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều? 

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
(Trích “Bài học đầu cho con”- Đỗ Trung Quân)*
(*)Đỗ Trung Quân (1955), là một nhà thơ đồng thời là nhà báo. Những bài thơ của ông đã được phổ thành nhạc và được khán giả yêu thích như Quê hương, Phượng hồng,.. Bài thơ “Bài học đầu cho con”-  đã được nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc và trở thành ca khúc được nhiều người yêu mến.
	Câu 2 (4,0 điểm):
		 Trong nhật ký của mình, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm từng viết: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về câu nói trên.
----------- HẾT ----------
Học sinh không được sử dụng tài liệu; Giáo viên không được giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Phần 
	Câu
	Nội dung
	Điểm 

	I 
	
	ĐỌC HIỂU 
	4,0 

	 
	1
	Thể thơ: sáu chữ. 
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm 
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm. 
	0,5 

	
	2
	Quê hương được tác giả miêu tả qua những hình ảnh: vòng tay ấm, đêm trăng tỏ, hoa cau, vàng hoa bí, giậu mồng tơi, bờ dâm bụt, hoa sen trắng.
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời : 3 hình ảnh trở lên: 0,5 điểm
- Trả lời : 1 đến 2  hình ảnh: 0,25 điểm  
- Trả lời không đúng hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	0,5

	
	3
	Tác dụng của câu biện pháp tu từ so sánh:
- Tăng hiệu quả diễn đạt, làm cho câu thơ gợi hình, gợi cảm, sinh động, hấp dẫn.
- Nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa sâu sắc của quê hương với mỗi con người.
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm 
- Trả lời được 1 ý tương đương như đáp án: 0,5 điểm 
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm 
	1,0

	
	4
	Chủ đề của đoạn trích:Vẻ đẹp gần gũi, bình dị, thân thương của quê hương; tình yêu và sự gắn bó giữa mỗi người với quê hương mình.
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm 
- Trả lời được 1 ý theo đáp án: 0,5 điểm 
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm. 
(Lưu ý: HS có thể có cách diễn đạt khác, miễn là lí giải hợp lí, thuyết phục thì vẫn cho điểm) 
	1,0 

	
	5
	Đoạn trích gửi gắm thông điệp: quê hương là cội nguồn, là sự gắn bó máu thịt với chúng ta, nếu ai không nhớ quê hương mình thì không thể trưởng thành; mỗi người cần trân trọng, yêu mến và góp phần xây dựng quê hương.
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm 
- Trả lời tương đương như đáp án 1/2 ý: 0,5 điểm 
- Trả lời không đúng hoặc không trả lời: 0,0 điểm.  
(Lưu ý: HS có thể có cách diễn đạt khác, miễn là lí giải hợp lí, thuyết phục thì vẫn cho điểm) 
	1,0

	II
	
	VIẾT 
	6,0 

	 
	1
	Anh/ chị hãy viết đoạn văn ( khoảng 200 chữ) phân tích đoạn thơ trong bài thơ “Bài học đầu cho con” của Đỗ Trung Quân
	2,0 

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn 
Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành. 
	0,25 

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
Phân tích đoạn thơ trong bài thơ “Bài học đầu cho con” của Đỗ Trung Quân
	0,25 

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ được vấn đề nghị luận. Sau đây là 1 số gợi ý:
+ Hai đoạn thơ khắc họa vẻ đẹp của quê hương trong cảm nhận của nhân vật trữ tình: quen thuộc, gần gũi, thân thương; thể hiện suy tư về cội nguồn của mỗi người; tình cảm yêu mến, gắn bó của nhân vật trữ tình với quê hương mình.
+Ngôn ngữ giản dị, giàu nhạc điệu, hình ảnh bình dị mà gợi cảm; phép lặp cấu trúc tạo âm hưởng da diết.
Hướng dẫn chấm:
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục (lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng): 1,0 điểm.
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục (lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu): 0,75 điểm.
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục (lí lẽ không xác đáng, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp): 0,25 điểm.
- Thí sinh trình bày như một bài văn: phần triển khai vấn đề nghị luận đạt tối đa 0,25 điểm
	1,0 

	
	
	đ. Diễn đạt 
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25 

	
	
	e. Sáng tạo 
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 
	0,25 

	 
	2
	Anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận ( khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về nhận định của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”
	4,0

	
	
	 a. Xác định yêu cầu của kiểu bài
- Xác định yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	 b. Xác định đúng vấn đề nghị luận trình bày suy nghĩ về nhận định của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”
	0,5

	
	
	 c. Đề xuất được thể thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề bài viết
- Xác định được các ý chính của bài viết.
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận: 
*Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
*Triển khai vấn đề nghị luận:
- Giới thiệu câu nói: Đời phải trải qua giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố
- Giải thích:
+ Giông tố: những gian nan, thử thách, những khó khăn xảy ra với con người trong cuộc sống.
+ Cúi đầu: đầu hàng, lùi bước, chấp nhận thất bại
 -> Câu nói khuyên con người không đầu hàng, lùi bước trước những khó khăn, thất bại trong cuộc đời, dám chấp nhận giông tố.
· - Bàn luận:
+ Cuộc sống không bao giờ bình lặng mà luôn có vô vàn những khó khăn, thử thách, có thành công – thất bại, hạnh phúc – khổ đau,….
+ Phải trải qua giông tố giúp con người trưởng thành, vững vàng về mọi mặt (tự hiểu về mình, cuộc sống, có kinh nghiệm,…); rèn luyện ý chí, nghị lực, trở nên bản lĩnh; kiên trì hơn với mục tiêu…
+ Vượt qua khó khăn, thử thách không phải là điều dễ dàng, song ta phải luôn luôn dũng cảm đối mặt, không được hèn nhát, nao núng, né tránh; Xem gian nan là môi trường tôi luyện ý chí..
- Mở rộng vấn đề, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác 
*Kết bài: Khái quát vấn đề cần nghị luận
Hướng dẫn chấm:
- HS trình bày đầy đủ, thuyết phục, lập luận chặt chẽ:2,5 điểm,
- HS trình bày đầy đủ nhưng chưa thực sự sâu sắc: 1,75 – 2,25 điểm,
- HS trình bày thiếu ý, chưa sâu sắc: 1,0 – 1,5 điểm,
- HS trình bày chung chung sơ sài: 0,75 điểm.
Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải tập trung vào vấn đề, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật
	2,5

	
	
	đ. Diễn đạt
- Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản 
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ 
	0,5

	Tổng điểm
	10,0 



